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Mỗi chai 30ml Sirô chứa:
Pseudoephedrin HCI......... 90mg

Dextromethorphan HBr.. 45mg

Chlorpheniramin maleat....... 6mg

Natri Benzoat....

Tá dược vừa đủ....

SDK

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
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Chai 30ml
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Chỉ định, liều lượng, cách dùng
và chéng chỉ định :
Xin xem kỹ trong tờ hướng dẫn
sử dụng.

Bảo quản : Nơi khô, mát, tránh
ánh sáng.

ĐÈ XA TÀM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ
DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Ngày SX
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3. Hướng dẫn sử dụng thuốc:

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC
 

 

Sirô

Rx Contussin®
(Thuốc bán theo đơn)

THÀNH PHÀN: Cho chai 30ml

- Pseudoephedrin.HCI lờ : 90 mg
- Dextromethorphan.HBr T a : 45mg
- Chlorpheniramin maleat có : 6mg
- Natri benzoate . : 300 mg
- Tá dược ( Đường trắng, màu Amarant, Huong dâu, nước tinh khiết)
vừa đủ :— 30ml

DƯỢC LỤC
Pseudoephedrin có tác động giống giao cảm giántiếp và trực tiếp và là một chất làm giảm sung huyết hữu

hiệu ở đường hô hấp trên. Pseudoephedrin yếu hơn rất nhiều so với ephedrine về những tác dụng làm nhịp
tim nhanh, tăng huyết áp tâm thu cũng như gây kích thích hệ thần kinhrung ương.
Chlorpheniramin maleat có tác dụng kháng Histamin do ức chế thụ thể HI nhờ đó làm giảm sự tiết nước

mũi và chất nhờn ở đường hô hấp trên.

Dextromethorphan.HBr là dẫn xuất của morphin có tác dụng ức chế trung khu ho, nhưng không gây ngủ,
không gây nghiện và không ảnh hưởng đến nhu động ruột và sự tiết dịch đường hô hấp.
CHỈ ĐỊNH: Điều trị những triệu chứng của các bệnh đường hô hấp trên như viêm mũi dị ứng và viêm

mũi vận mạch, bệnh cảm và cúm thông thường.
CHÓNG CHỈ ĐỊNH
- Bệnh nhân có tiền sử không dung nạp thuốc hay bất cứ thành phần nào của thuốc.

- Bệnh nhân cao huyết áp nặng hay có bệnh mạch vành trầm trọng; _———

- Bệnh nhân đã hay đang dùng các IMAO trong vòng 2 tuần trước đó. Dùng đồng thời Pseudoephedrin ¬00102c

với loại thuốc này đôi khi có thê gây tăng huyếtáp. i ôNeT

- Không dùng cho những bệnh nhânsau : Bệnh nhân đang bị hoặc có nguy cơ bị suy hôhấp, các bệnh :j/| COPHA

nhân ho kèm theo hen hoặc ho kèm theo đờm quá nhiều. bệnh nhân tăng nhãn áp, phì đại tuyến tiền liệt. 2 DƯỢC

hẹp niệu đạo. 3 DANAPI

LIEU LUQNG VÀ CÁCH DÙNG: Ngày 33 lần, tính theo muỗng cà phê ( tương đương 5ml) Ẩ

Người lớn và trẻ em > 12 tuổi:3 muỗng/lần.

Từ 6 -12 tuổi:2 muỗng/lần
Từ 2 - 5 tuổi : 1 muỗng/lần
Từ 6 tháng - <2 tuổi : 1/4 — 1/2 mudng/lan.
THẠN TRỌNG
Cần thận trọng khi dùng thuốc cho những bệnh nhân cao huyết áp, bệnh tim, tiểu đường,

loạn chức năng gan và/ hoặc thận.

Thuốc có thể gây buồn ngủ và làm ảnh hưởng đến những xét nghiệm về thính giác.   
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Tránh dùng cùng lúc với rượu hoặc các thuốc an thần tác động lên thần kinh trung ương.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ
- Chưa xác định được tính an toàn khi sử dụng trong thai kỳ. Do đó, chỉ nên dùng thuốc khi lợi ích cao hơn

nguy cơ có thể xảy ra cho bào thai. Đặc biệt, không nên dùng thuốc trong 3 tháng cuối thai kỳ, vì có thể

dẫn đến những phản ứng nghiêm trọng (như cơn động kinh) ở trẻ sơ sinh.

- Thuốc bài tiết qua sữa mẹ, nên cân nhắc quyết định ngưng cho con bú hay ngưng dùng thuốc.

NGƯỜI VẬN HÀNH MÁY MÓC VÀ LÁI TÀU XE
Thuốc có thể gây ngủ gà, lơ mơ, cần tránh dùng cho người đang lái xe, vận hành máy móc, những người

đang làm việc đòi hỏi cân sự tỉnh táo.
TƯƠNG TÁC THUÓC
Dùng đồng thời với các tác nhân giống giao cảm ( Các thuốc chống sung huyết, thuốc chống trầm cảm 3
vòng, thuốc kích thích thần kinh trung ương ) hay với các IMAO đôi khi có thể làm tăng huyết áp.
Không dùng chung thuốc an thần, rượu (có thé gay kích động ở trẻ em hoặc gây buồn ngủ).
Có thể làm đảo ngược một phần tác động cuả các thuốc can thiệp vào hoạt động giao cảm như brétylium,

béthanidin, guanéthidin, méthyldopa và các tác nhân ức chế œ và B adrenergic.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN
Có thể xảy ra trường hợp ức chế hay hưng phấn hệ thần kinh trung ương với ngủ gà, choáng váng và
chóng mặt là thường xuyên hơn cả.

Rất hiếm : Có thể thấy buồn nôn, nôn, chóng mặt và rối loạn tiêu hóa.
Thông báo cho Bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

QUA LIEU VA XU TRÍ:
Triệu chứng: Buôn ngủ, tim nhanh, Cao huyết áp, tăng hoạt động, kích thích, buồn nôn, nôn, mửa.
Xử trí: Cần áp dụng các biện pháp cần thiết để củng cố và duy trì hô hấp, kiểm soát các cơn co giật.
KHUYEN CÁO
- Không nên dùng1thuốc quá hạn (có ghi rõ trên nhãn) hay khi có sự nghỉ ngờ về chất lượng thuốc.
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Muốn biết thêm thông tin, xin hãy hỏi ý kiến của Bác sĩ hoặc
Dược sĩ.

TRÌNH BÀY VÀ BẢO QUẢN
- Chế phẩm đóng trong chai thủy tỉnh nau 30 ml, hộp I lọ.
- Đề thuốc nơi khô,mát, tránh ánh sáng. ĐỀ XA TÂM TAY TRẺ EM s
- Han ding : 36 thang ké tir ngay san xuat Tiéu chuan Ap‘duht
  _ Thuéc duge san xuat tai:

CÔNG TY CÓ PHẢN DƯỢC DANAPHA
253-Dũng Sĩ Thanh Khê-TP Đà nẵng š

Tel: 0511.3760130 Fax: 0511.3760127 Email: mfoddanaphgcom °
Điện thoại tư vấn : 0511.3760131 Xe ca”

Và phân phối trên toàn quốc
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